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STT Họ và tên Môn Chức vụ
Ngày 

27/02

Ngày 

28/02

Ngày  

01/03
Số buổi

Tổng số 

buổi coi thi
Ghi Chú

1 Nguyễn Thanh Tuấn Toán Chủ tịch X X X 3 10

2 Lý Thị Thanh Mai NN P.Chủ tịch X X X 3 9

3 Nguyễn Quý Hào Tin Thư ký X X X 3 5

4 Nguyễn Xuân Hải Lý CBCT X 1 7

5 Dương Thị Thúy Địa CBCT X 1 6

6 Đỗ Nguyễn Chiến Địa CBCT X X 2 6

7 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Hóa CBCT X X 2 7

8 Trần Thị Thu Giang Hóa CBCT X X 2 7

9 Kiều Thị Mai Hương Hóa CBCT X 1 5

10 Nguyễn Quỳnh Mai Hóa CBCT X 1 5

11 Nguyễn Thùy Dung Lý CBCT X X 2 6

12 Phạm Văn Luyện Lý CBCT X 1 6

13 Phạm Thị Thủy NN CBCT X X 2 6

14 Nguyễn Thu Thủy NN CBCT X X 2 6

15 Nguyễn Thị Tân Sinh CBCT X 1 5

16 Vương Minh Huyền Sinh CBCT X X 2 5

17 Đinh Thị Sự Sử CBCT X X 2 5

18 Đỗ Thị Tuyết Sử CBCT X X 2 7

19 Hà Danh Đạt Thể dục CBCT X 1 6

20 Nguyễn Tiến Dũng Thể dục CBCT X X 2 5

21 Nguyễn Thanh Hải Thể dục CBCT X X 2 5

22 Phùng Thị Thu Trang CN CBCT X X 2 5

23 Nguyễn Thị Đào GDCD CBCT X X 2 2

24 Trần Thị Phương Thảo Toán CBCT X 1 6

25 Nguyễn Thị Minh Thư Toán CBCT X 1 5

26 Nguyễn Thị Thu Hương Toán CBCT X X 2 6

27 Nguyễn Thị Thanh Luyện Toán CBCT X X 2 6

28 Lý Công Hiếu Toán CBCT X X 2 6

29 Nguyễn Thị Thu Hà Toán CBCT X X 2 6

30 Đỗ Thị Phương Văn CBCT X 1 5

31 Nguyễn Thị Chuyền Văn CBCT X X 2 7

32 Nguyễn Hà My Văn CBCT X X 2 7

33 Nguyễn Thị Phượng Văn CBCT X X 2 7

34 Bùi Thùy Linh Văn CBCT X X 2 2

35 Nguyễn Thị Huyền Vật lý CBCT X X 2 7

36 Lý Minh Việt Kế toán Kế toán X X X 3 9

37 Lý Thị Hồng Nhung Văn thư Văn thư X X X 3 9

38 Nguyễn Thị Ánh Y tế Y tế X X X 3 9

39 Nguyễn Thị Liễu Thiết bị Phục vụ X X X 3 9

40 Nguyễn Thị Sen Tạp vụ Phục vụ X X X 3 3

41 Đào Xuân Khoa Bảo vệ Bảo vệ X X 2 7

42 Nguyễn Công Sâm Bảo vệ Bảo vệ X X 2 7

43 Nguyễn Hoàng Anh Bảo vệ Bảo vệ X X 2 7

44 Nguyễn Xuân Thành Bảo vệ Bảo vệ X X 2 7

18 18 18 0 0

Quốc Oai, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Người lập Hiệu trưởng
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